
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH MỤC SẢN PHẨM 

CHẤT TẨY RỬA TIÊU DÙNG CỦA CÔNG TY CP XÀ PHÒNG HÀ NỘI (HASO) 

 (Kèm theo Công văn số 29 /CĐĐS ngày 06 tháng 12 năm 2023) 
 

Ghi chú: Giá niêm yết ở thời điểm hiện hành, trường hợp có thay đổi Công ty 

               cổ phần Xà phòng Hà Nội sẽ có thông báo chính thức 

Hotline đặt hàng: 0978275383 

Stt Sản Phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Trọng  

Lượng 

Quy  

Cách 

Thùng 

Giá Nhà tiêu dùng Giảm giá 25% Ảnh 

sản 

phẩm 
Can/Chai Thùng Can/Chai Thùng 

NƯỚC RỬA CHÉN PROSAFE   

1 

Nước rửa chén 

PROSAFE Hương 

chanh  

Chai 750Gr 15 24,000 360,000 18,000 270,000 

 

2 Can 1.5Kg 8 40,000 320,000 30,000 240,000 

 

4 Can 4Kg 3 100,000 300,000 75,000 225,000 
 

5 

Nước rửa chén 

PROSAFE Hương 

Quế 

Chai 750Gr 15 24,000 360,000 18,000 270,000 

 

7 Can 1.5Kg 8 42,000 336,000 31,500 252,000 

 

8 Can 4Kg 3 104,000 312,000 78,000 234,000 

 

11 

Nước rửa chén 

PROSAFE Hương 

trà 

Chai 750Gr 15 22,000 330,000 16,500 247,500 

 

12 Can 1.5Kg 8 40,000 320,000 30,000 240,000 

 

13 Can 4Kg 3 100,000 300,000 75,000 225,000 

 

14 
Nước rửa chén 

NANO WASHING 

Hương Lô hội 

Chai 750Gr 15 24,000 360,000 18,000 270,000 
 

15 Can 1.5Kg 8 46,000 368,000 34,500 276,000 

 



16 Can 4Kg 3 112,000 336,000 84,000 252,000 

 

NƯỚC GIẶT HASO SHINNING   

1 

Nước giặt Haso 

Shinning O+  

Hương ban mai 

Can 3,5Kg 3 129,000 387,000 96,750 290,250 

 

2 
Nước giặt Haso 

Shinning  

Hương nước hoa 

Can 3,5Kg 3 155,000 465,000 116,250 348,750 

 

3 Can 5Kg 3 211,000 633,000 158,250 474,750 

 

NƯỚC GIẶT FUTURE H   

1 

Nước giặt 

FUTURE H 

Hương Ngàn hoa 

Can 3.8Kg 3 178,000 534,000 133,500 400,500 

 

2 Can 5Kg 3 223,000 669,000 167,250 501,750 

 

3 Túi 1.84Kg 6 80,000 480,000 60,000 360,000 

 

BỘT GIẶT HASO  

1 

Bột giặt Haso 

Túi 300G 50 11,000 550,000 8,250 412,500 

 

2 Túi 2Kg 9 82,000 738,000 61,500 553,500 

3 Túi 6Kg 3 218,000 654,000 163,500 490,500 

XÀ PHÒNG BÁNH HASO (KEA)  

1 

Xà phòng bánh 

HASO (KEA) 

Hương nước hoa 

Bánh 90Gr 72 13,000 936,000 9,750 702,000 
 

NƯỚC LAU SÀN CAP  

1 
Nước lau sàn CAP  

Hương thanh trúc 

Can 1.8Kg 6 44,000 264,000 33,000 198,000 

 

2 Can 4Kg 3 91,000 273,000 68,250 204,750 

 

NƯỚC TẨY ĐA NĂNG KAZOKU  

1 

Nước tẩy đa năng 

KAZOKU Hương 

quế 

Chai 550Ml 24 29,000 696,000 21,750 522,000 

 



NƯỚC LAU KÍNH VIP  

1 
Nước lau kính VIP 

Hương bạc hà 
Chai 550Ml 12 29,000 348,000 21,750 261,000 

 

NƯỚC RỬA TAY HASOKU  

1 

Nước rửa tay 

HASOKU Hương 

trà xanh 

Chai 500Ml 24 36,000 864,000 27,000 648,000 

 

NƯỚC XẢ VẢI FIVE GOLD   

1 

Nước Xả vải FIVE 

GOLD Hương 

Monreo 

Can 2 Kg 6 129,000 774,000 96,750 580,500 

 

 


